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I.1 Nhà giáo giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

1 Phạm Thị Thanh 13/06/1986 x Phó Hiệu
trưởng

- ĐH, chuyên ngành
Sư phạm Lịch sử;

- ThS, chuyên
ngành: LL&PPGD

Lịch sử

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

I.2 Nhà giáo không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

1 Nguyễn Thị Tám 01/01/1978 x TTCM
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Ngữ văn

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

2 Lại Thị Tám 01/03/1980 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Ngữ văn

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

3 Trần Thị Thu Hà 10/07/1981 x .Giáo
viên

- ĐH, chuyên ngành
Sư phạm Ngữ văn;

- ThS, chuyên
ngành: Văn học

Việt Nam

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

4 Đinh Thị Ngoãn 01/02/1983 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Ngữ văn

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

5 Phạm Thị Minh Nguyên 15/11/1983 x Giáo viên

- ĐH, chuyên ngành
Sư phạm Ngữ văn;

- ThS, chuyên
ngành: Ngữ văn

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

6 Lê Thị Thu Hà 24/08/1985 x Giáo viên

- ĐH, chuyên ngành
Sư phạm Ngữ văn;

- ThS, chuyên
ngành: Ngữ văn

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

7 Nguyễn Thị Hường 09/10/1977 x TPCM
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Lịch sử

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II
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8 Lê Thị Quỳnh Len 15/04/1985 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Lịch sử

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

9 Trần Thị Thu Hương 17/11/1977 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Giáo dục chính trị

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

10 Vũ Văn Lâm 18/01/1977 x TPCM
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Toán - Tin

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

11 Đỗ Thu Hường 23/07/1987 x Giáo viên

- ĐH, chuyên ngành
Sư phạm Toán;
- ThS, chuyên
ngành: Toán

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

12 Nguyễn Thị Hường 27/03/1986 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Toán 

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

13 Nguyễn Thu Huyền 25/03/1982 x Giáo viên

- ĐH, chuyên
ngành: Sư phạm Vật

lí; Th.s, Chuyên
ngành: LL&PPDH

bộ môn Vật lí

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

14 Nguyễn Thị Hà 25/07/1984 x Giáo viên

ĐH, Chuyên ngành:
Sư phạm Vật lí -
Thạc sĩ  chuyên

ngành Lí Luận và
PPDH Vật lí

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

15 Nguyễn Thị Thảo 21/10/1983 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
Sinh học

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

16 Ngô Thị Thủy 01/05/1985 x Giáo viên

- ĐH, chuyên ngành
Sư phạm Hóa học;

- ThS, chuyên
ngành: LL&PPDH

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

17 Đỗ Thị Là 25/08/1985 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm kỹ
thuật

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

18 Vũ Hồng Hải 19/10/1981 x Giáo viên

- ĐH, chuyên ngành
Sư phạm Địa lí;
- ThS, chuyên

ngành: LL&PPDH

Trung cấp
CC BD theo tiêu

chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

19 Trương Thị Hiền 26/03/1984 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
tiếng anh

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II
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20 Tạ Duy Tuấn 15/10/1976 x TPCM
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
TDTT

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

21 Nguyễn Tiến Lâm 28/08/1986 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
TDTT

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

22 Tạ Thị Hồng 08/09/1988 x Giáo Viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
TDTT

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

23 Lê Xuân Chí 09/08/1987 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
TDTT

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

24 Vũ Văn Trung 25/10/1986 x Giáo viên
- ĐH, chuyên

ngành: Sư phạm
GGQP&AN

CC BD theo tiêu
chuẩn CDNN giáo
viên THPT hạng II

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Lan
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